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AMA-POWER
 (Ampicilin 1000 mg và Sulbactam 500 mg)
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Thành phần: Mỗi lọ bột pha tiêm có chứa:
Thành phần hoạt chất:
· Ampicilin natri tương đương với ampicilin 1000mg

· Sulbactam natri tương đương với sulbactam 500mg

Thành phần tá dược : Không có
Dạng bào chế:

Bột pha tiêm 
Chỉ định: 
 Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới gồm: Viêm xoang, viêm tai giữa và viêm nắp thanh quản, viêm phổi do vi khuẩn. 

– Nhiễm khuẩn đường tiết niệu và viêm đài bể thận. 

– Nhiễm khuẩn trong ổ bụng (viêm phúc mạc, viêm túi mật,…) hoặc bệnh phụ khoa (viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng, viêm vùng chậu,…). 

– Nhiễm khuẩn huyết
– Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, nhiễm khuẩn xương, khớp và nhiễm lậu cầu.
- Bột pha tiêm Ama-power cũng có thể dùng trước và sau ca phẫu thuật ở những bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng hoặc vùng chậu có nguy cơ bị nhiễm khuẩn phúc mạc để giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn vết thương hậu phẫu. Có thể dùng dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản trong những trường hợp chấm dứt thai kỳ hoặc mổ lấy thai. 
Chống chỉ định:

· Người có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ: sốc phản vệ hoặc hội chứng Stevens-Johnson) với ampicilin, sulbactam hoặc với các kháng sinh beta-lactam khác (như các penicilin và cephalosporin).
· Người có tiền sử vàng da ứ mật/ rối loạn chức năng gan liên quan tới sulbactam natri/ampicilin natri.
Liều dùng và cách dùng :
Cách dùng: Dùng bằng đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.Cách pha thuốc như sau.
	Tổng liều (g)
	Liều tương đương với Sulbactam- Ampicilin (g)
	Đóng gói
	Thể tích hoà tan (ml)
	Nồng độ tối đa sau khi pha (mg/ml)

	1,5
	0,5-1,0
	Lọ 26ml
	3,2
	125-250


-Khi tiêm truyền tĩnh mạch, bột pha tiêm Ama-power phải được pha với nước pha tiêm vô khuẩn hoặc dung dịch tương hợp. Có thể dùng liều tấn công tiêm tĩnh mạch trong thời gian tối thiểu 3 phút hoặc pha loãng để truyền tĩnh mạch trong 15-30 phút.
-Có thể hoà tan bột pha tiêm Ama-power  với nước pha tiêm vô khuẩn để tiêm bắp thịt sâu, nếu bị đau có thể pha thuốc với dung dịch pha tiêm vô khuẩn lidocain hydroclorid khan 0,5%.
Lưu ý : Không được dùng thuốc này với Lidocain để tiêm truyền tĩnh mạch
*Người lớn: Tổng liều sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch thường dùng từ 1,5g tới 12g mỗi ngày,được chia ra mỗi 6 giờ hoặc 8 giờ cho tới liều tối đa của mỗi ngày của sulbactam là 4g.Những trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ hơn có thể chia liều mỗi 12 giờ.
+ Nhiễm khuẩn nhẹ 1,5 - 3 g/ngày. 

+ Nhiễm khuẩn vừa tăng tới 6 g/ngày. 

+ Nhiễm khuẩn nặng tăng tới 12 g/ngày, chia 3 - 4 lần.

Liều tối đa là 4 g sulbactam/ngày. 

- Dự phòng nhiễm khuẩn phẫu thuật 1,5 - 3 g  tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch lúc gây mê để thuốc đủ thời gian đạt nồng độ hiệu quả trong huyết thanh và mô khi tiến hành phẫu thuật, nhắc lại mỗi 6 - 8 giờ/24 giờ sau mổ.

- Điều trị nhiễm lậu cầu không biến chứng:Sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch liều duy nhất 1,5 g + uống 1 g probenecid để kéo dài nồng độ sulbactam và ampicilin trong huyết tương.
*Trẻ em, trẻ nhỏ, sơ sinh: 
· 150 mg/kg/ngày tương ứng với sulbactam 50mg/kg/ngày và ampicilin 100mg/kg/ngày, tổng liều thường được chia cho mỗi 6 giờ hoặc 8 giờ.
· Đối với trẻ sơ sinh một tuần tuổi (đặc biệt là trẻ thiếu tháng), liều khuyến cáo là 75mg/kg mỗi ngày (tương ứng với sulbactam 25mg/kg/ngày và ampicilin 50mg/kg/ngày) chia mỗi 12 giờ.
. *Bệnh nhân suy thận :

· Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin <30ml/phút), động học của sự thải trừ của sulbactam và ampicilin cùng bị ảnh hưởng như nhau.Do đó tỷ lệ nồng độ của hai thuốc trong huyết tương không thay đổi. Nên giảm số lần tiêm sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch ở những bệnh nhân này.
· Thận trọng đặc biệt khi dùng và các thao tác khác:

· Sulbactam natri tương hợp với hầu hết dịch truyền tĩnh mạch nhưng ampicilin ntri và cả sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch đều ít ổn định trong dung dịch Dextrose hoặc các dung dịch chứa carbohydrat khác, không nên pha chung với các sản phẩm từ máu hoặc từ protein thuỷ phân.
· Dung dịch đậm đặc để tiêm bắp nên dùng trong vòng 1 giờ sau khi pha.
Tác dụng phụ:

Thường gặp, 1DR > 1/100
Tiêu hoá: Tiêu chảy, chán ăn, căng bụng đau dạ dày và đầy hơi.Tại chỗ: Đau tại vị trí tiêm. Tim mạch: Viêm tĩnh mạch huyết khối. Rối loạn máu và hệ bạch huyết: Thiếu máu, giảm lượng tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin. Xét nghiệm: Tăng Alamin Amintransferase, tăng Asparat aminotransferase.
Ít gặp, 1/100 > ADR > 1/1000

Rối loạn hệ miễn dịch : Mày đay, phát ban, ngứa. Tiêu hóa: Nôn ói. Các rối loạn chung và tình trạng tại chỗ tiêm: Mệt mỏi. Huyết học: Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính.
Thận trọng:
· Phản ứng quá mẫn (phản vệ) trầm trọng, đôi khi gây tử vong đã được báo cáo ở những bệnh nhân điều trị với penicilin gồm cả sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch.Phản ứng này thường xảy ra ở người có tiền sử dị ứng với penicilin và/hoặc quá mẫn với nhiều dị nguyên.Vì vậy trước khi điều trị với penicilin, cần phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng trước đó liên quan đến penicilin, cephalosporin, và các dị nguyên khác.
· Cũng như các kháng sinh khác, sử dụng ampicilir/sulbactam có thể gây ra hiện tượng một số vi khuẩn không nhạy cảm với thuốc nên cần theo dõi thận trọng người bệnh. Nếu thấy biểu hiện bội nhiễm, cần ngừng thuốc và sử dụng các biện pháp điều trị thích hợp.
· Nên kiểm tra định kỳ chức năng gan, thận và các cơ quan tạo máu khi điều trị kéo dài.
Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai, sau sinh và cho con bú:

·   Chỉ nên sử dụng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết, thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác :

· Không dùng chung kháng sinh Aminoglycosid với Ampicilin trong Ama-power vì có thể làm mất tác dụng của cả hai thuốc, nếu bắt buộc phải dùng cả hai loại thuốc này, nên tiêm ở các vị trí cách xa nhau và cách khoảng ít nhất là 1 giờ.
· Dùng chung Ama Power với thuốc Allopurinol có thể làm tăng tỷ lệ phát ban.

· Phối hợp Ama Power với Probenecid có thể làm kéo dài và làm tăng nồng độ của cả hai thuốc trong máu.

· Tránh dùng chung với nhóm thuốc kìm khuẩn như (chloramphenicol, erythromycin, các sulfonamid và tetracyclin) .Nhóm thuốc kìm khuẩn có thể tác động lên khả năng diệt khuẩn của penicilin.
· Ama Power làm tăng nồng độ và tác dụng của Methotrexat.
Tương kỵ: Sulbactam natri/ampicilin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch và các aminoglycosid nên được pha và tiêm riêng biệt, vì mọi aminopenicilin  đều làm mất tác dụng của aminoglycosid.
Đơn giá: 62.000 đồng/lọ
                                                                                        DS. Nguyễn Thị Hường
